
DANH MỤC: Đồ gia dụng

No Tên quà  Điểm quy đổi 

1 Bếp điện từ đôi cao cấp ELMICH-EL7164              9,818,990 

2 Bộ xoong inox 5 đáy(bộ 4)              3,793,490 

3 Bộ nồi Elmich inox 304 Matador 3 chiếc cỡ 18/20/24cm EL0123              3,628,690 

4 Nồi cơm điện Smartcook RCS-0025 (5L)              2,351,490 

5 Bếp điện từ Elmich EL-7950              2,268,060 

6 Nồi áp suất Smartcook PCS-0238 (6L)              2,248,490 

7 Bếp hồng ngoại Elmich EL-7951              2,083,690 

8 Bếp điện từ cao cấp ELMICH-EL6346 (P-2000W)              2,042,490 

9 Bếp điện từ cao cấp ELMICH-EL6347 (P-2000W)              2,042,490 

10 Bếp điện từ Elmich ICE-7146 (EL-0174)              1,980,690 

11 Nồi cơm điện Smartcook RCS-0026 (5L)              1,939,490 

12 Máy xay sinh tố ELMICH 1,5l EL-6863 ( kèm cối xay khô)              1,877,690 

13 Bếp điện từ cao cấp ELMICH-EL6345              1,836,490 

14 Bộ nồi và quánh Elmich inox 304 Ibiza 3 chiếc cỡ 16/20/24cm EL0124              1,774,690 

15 Xoong inox 304 Luxor 28cm              1,753,060 

16 Máy say Sinh tố cao cấp BLE 7953              1,640,790 

17 Nồi hấp Inox 304 Red Velvet 24cm              1,639,760 

18 Bình thủy điện SMARTCOOK SM-6859 5l              1,557,360 

19 Xoong inox 304 CELESTINE 28cm              1,460,540 

20 Bình thủy điện SMARTCOOK SM-6858 3.5l              1,444,060 

21 Bếp điện từ Smartcook SM-7952              1,362,690 

22 Bình siêu tốc Elmich KEE-0692              1,321,490 

23 Máy xay sinh tố ELMICH 1,5l EL-6861 (kèm cối xay khô)              1,321,490 

24 Bộ nồi Inox Smartcook 3 chiếc cỡ 18,20,24cm-SMR3              1,279,260 

25 Nồi cơm điện đa năng SMARTCOOK 1,8L EL-7168              1,269,990 

26 Ấm đun nước siêu tốc Elmich 1.7L KEE-0217              1,268,960 

27 Ấm đun nước siêu tốc Elmich 1.7L KEE-0216              1,259,690 

28 Xoong inox 304 Luxor 24cm              1,244,240 

29 Xoong Elmich inox 304 TUPELO              1,176,260 

30 Xoong inox 304 AMADIS 24cm              1,165,960 

31 CHẢO CHỐNG DÍNH ELMICH ZEUS cỡ 28cm              1,156,690 

32 Xoong inox 304 Luxor 22cm              1,093,860 



33 Xoong inox 304 Red Velvet 24cm              1,083,560 

34 Xoong inox 304 AMADIS 22cm              1,061,930 

35 CHẢO CHỐNG DÍNH ELMICH ZEUS cỡ 26cm              1,012,490 

36 Xoong Elmich inox 304 TUPELO              1,001,160 

37 Xoong inox 304 Luxor 20cm                  986,740 

38 Ấm đun nước siêu tốc Elmich 1.7L, KEE-0701                  976,440 

39 Bếp điện từ cao cấp Smartcook EL-7285                  959,960 

40 Nồi lẩu Inox 304 đáy từ 28cm                  955,840 

41 Xoong inox 304 AMADIS 20cm                  955,840 

42 Nồi Inox Smartcook 30cm SM7139                  950,690 

43 Nồi lẩu ELMICH inox 304 đáy từ 26cm EL6687                  939,360 

44 Xoong Elmich inox 304 TUPELO                  914,640 

45 Bàn là hơi nước cao cấp SIE-0781                  908,460 

46 Bàn là hơi nước cao cấp SIE-0783                  908,460 

47 Xoong inox 304 Red Velvet 20cm                  904,340 

48 Xoong inox 304 Luxor 18cm                  867,260 

49 Xoong inox 304 CELESTINE 24cm                  863,140 

50 Nồi Inox Smartcook 28cm SM7138                  847,690 

51 CHẢO CHỐNG DÍNH ELMICH ZEUS cỡ 20cm                  847,690 

52 Chảo sâu lòng có vung ELMICH Red Phoenix đáy từ EL7169 28cm                  847,690 

53 Bàn là hơi nước cao cấp SIE-0780                  847,690 

54 Nồi cơm điện SMARTCOOK 1,2L EL-7166                  847,690 

55 Xoong inox 304 AMADIS 18cm                  846,660 

56 Nồi nhôm chống dính Elmich Fiore có vung kính, đáy từ size 26cm, EL 0349                  837,390 

57 Chảo nhôm chống dính Elmich Fiore có vung kính, đáy từ size 26cm EL 0351                  806,490 

58 Xoong inox 304 Red Velvet 18cm                  795,160 

59 Xoong inox 304 CELESTINE 22cm                  795,160 

60 Chảo Inox tráng sứ ELMICH 26cm                  784,860 

61 Nồi nhôm chống dính Elmich Fiore có vung kính, đáy từ size 22cm, EL 0348                  775,590 

62 Chảo nhôm chống dính Elmich Perla có vung kính, đáy từ size 24cm, EL 0345                  775,590 

63 Xoong inox 304 CELESTINE 20cm                  749,840 

64 Chảo nhôm chống dính Elmich Fiore có vung kính, đáy từ size 24cm EL 0350                  744,690 

65 Nồi nhôm chống dính Elmich Fiore có vung kính, đáy từ size 18cm, EL 0347                  724,090 

66 Xoong inox 304 CELESTINE 18cm                  681,860 

67 Quánh Inox 304 đáy từ 16cm                  681,860 

68 Nồi lẩu tráng sứ ELMICH vung kính đáy từ 26CM                  641,690 

69 Ấm đun nước siêu tốc Elmich 1.7L, KEE-0698                  636,540 

70 Ấm đun nước siêu tốc Elmich 1.7L, KEE-0699                  630,360 



71 Ấm đun nước siêu tốc Elmich 1.2L, KEE-0697                  615,940 

72 Ấm đun nước siêu tốc Smartcook 1.2L KES-0219                  609,760 

73 Chảo chống dính ELMICH Red Phoenix đáy từ EL7173 24cm                  600,490 

74 Ấm đun nước siêu tốc SmartCook 1,7l-SM6873                  589,160 

75 Ấm đun nước siêu tốc ELMICH 1,8l-EL6868                  578,860 

76 Chảo Inox tráng TiTan ELMICH 20cm                  574,740 

77 Chảo đá có vung kính 24cm                  538,690 

78 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 1,2l EL6950                  486,160 

79 Ấm đun nước siêu tốc SmartCook 1,7l-SM6870                  466,590 

80 Bình siêu tốc Smartcook KES- 0696                  461,440 

81 Máy sấy tóc Elmich, HDE-0694                  440,840 

82 Máy sấy tóc Elmich, HDE-0768                  440,840 

83 Máy sấy tóc Elmich, HDE-0769                  440,840 

84 Máy sấy tóc Elmich, HDE-0770                  440,840 

85 Ấm đun nước siêu tốc SmartCook 1,7l-SM6871                  435,690 

86 Ấm đun nước siêu tốc SmartCook 1,7l-SM6872                  435,690 

87 Ấm đun nước siêu tốc SmartCook 2l-SM6869                  435,690 

88 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 1000ml EL6494                  420,240 

89 Bình đựng thức ăn hút chân không Elmich 1l                  420,240 

90 Nồi bột tráng sứ ELMICH 16cm màu vàng                  403,760 

91 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 420ml E4                  389,340 

92 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 800ml EL6493                  389,340 

93 Bình đựng thức ăn hút chân không ELMICH 500ml EL6844                  362,560 

94 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 1000ml G10                  352,260 

95 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 1000ml K10                  341,960 

96 Quánh Inox Đáy Từ Elmich 14cm SM6989                  337,840 

97 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 1000ml T10                  331,660 

98 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 750ml G7                  331,660 

99 Máy sấy tóc Elmich, HDE-0762                  327,540 

100 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 1000ml S10                  327,540 

101 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 750ml K7                  321,360 

102 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 800ml T8                  311,060 

103 Phích giữ nhiệt INOX 304 1000ml                  296,640 

104 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 750ml D7                  290,460 

105 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 750ml S7                  280,160 

106 Phích giữ nhiệt INOX 304 750ml                  276,040 

107 Chảo SM-0362 Smartcook Mecury 30Cm                  259,560 

108 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 500ml K5                  249,260 



109 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 500ml EL6491                  245,140 

110 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 500ml M5                  238,960 

111 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 500ml F5                  238,960 

112 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 500ml H5                  238,960 

113 Chảo SM-0361 Smartcook Mercury 28Cm                  238,960 

114 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 500ml D5                  228,660 

115 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 500ml L5                  228,660 

116 Phích giữ nhiệt ELMICH inox 304 500ml S5                  218,360 

117 Chảo SM-0360 Smartcook Mecury 26Cm                  218,360 

118 Phích giữ nhiệt INOX 304 500ml                  208,060 

119 Phích giữ nhiệt ELMICH Inox 304 500ml N5                  208,060 

120 Chảo SM-0359 Smartcook Mercury 20Cm                  177,160 


